	ĐƠN VỊ: ………………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH

Kiểm tra giấy chứng minh, số hiệu CAND và các loại giấy tờ do ngành Công an cấp
(Đối với lực lương Công an xã, thị trấn; các đội: Tổng hợp, An ninh, XDPT, QLHC, PCCC, HTTP)

	TT
	Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
	Giấy Chứng minh CAND
Ghi rõ ngày tháng cấp; nơi cấp
	Số hiệu

Ghi rõ số hiệu
	Giấy tờ khác

(Nếu có)
	Ghi chú
Tình trạng các loại giấy tờ do Ngành cấp; đang, đã đề nghị cấp đổi, cấp mới (nếu có)

	1. 
	
	01/01/2018
Công an tỉnh Hà Nam
	456-123
	
	Đã đề nghị cấp đổi biến số hiệu (do hỏng)

	2. 
	
	
	
	
	Đề nghị cấp mới số hiệu

	3. 
	
	
	456-231
	
	Đề nghị cấp lại số hiệu (do bị mất)


Chú ý: Các trường hợp chưa được cấp, cần cấp đổi do thay đổi đơn vị công tác,chức danh hoặc thời hạn, đề nghị gửi 2 ảnh khổ 2x3 mặc trang phục thu đông có mũ kepi theo hệ lực lượng (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị, nhóm máu ở phía sau), gửi về đội Tổng hợp để làm đề nghị cấp.
	
	ĐỘI TRƯỞNG

(TRƯỞNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN)


	ĐƠN VỊ: ………………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH

Kiểm tra giấy chứng minh, số hiệu CAND và các loại giấy tờ do ngành Công an cấp
(Đối với các đội: ĐTTH, Hình sự, KTMT)


	TT
	Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
	Giấy Chứng minh CAND

(Ghi rõ ngày tháng năm cấp; nơi cấp)
	Số hiệu

Ghi rõ số hiệu
	Thẻ Điều tra viên, Cán bộ điều tra
(Ghi rõ ngày tháng cấp; nơi cấp)
	Giấy tờ khác

(Nếu có)
	Ghi chú

Tình trạng các loại giấy tờ do Ngành cấp; đang, đã đề nghị cấp đổi, cấp mới (nếu có)

	1. 
	
	01/01/2018

Công an tỉnh Hà Nam
	456-123
	
	
	Đã đề nghị cấp đổi biến số hiệu (do hỏng)

	2. 
	
	
	
	
	
	Đề nghị cấp mới số hiệu

	3. 
	
	
	
	
	
	Đề nghị cấp lại số hiệu (do bị mất)


Chú ý: Các trường hợp chưa được cấp, cần cấp đổi do thay đổi đơn vị công tác,chức danh hoặc thời hạn, đề nghị gửi 2 ảnh khổ 2x3 mặc trang phục thu đông có mũ kepi theo hệ lực lượng (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị, nhóm máu ở phía sau), gửi về đội Tổng hợp để làm đề nghị cấp.
	
	ĐỘI TRƯỞNG




	ĐƠN VỊ: ………………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH

Kiểm tra giấy chứng minh, số hiệu CAND và các loại giấy tờ do ngành Công an cấp
(Đối với lực lương Cảnh sát giao thông trật tự)


	TT
	Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
	Giấy Chứng minh CAND

(Ghi rõ ngày tháng năm cấp; nơi cấp)
	Số hiệu

Ghi rõ số hiệu
	Thẻ Tuần tra 

kiểm soát
(Ghi rõ ngày tháng cấp; nơi cấp)
	Giấy tờ khác

(Nếu có)
	Ghi chú

Tình trạng các loại giấy tờ do Ngành cấp; đang, đã đề nghị cấp đổi, cấp mới (nếu có)

	1. 
	
	01/01/2018

Công an tỉnh Hà Nam
	456-123
	
	
	Đã đề nghị cấp đổi biến số hiệu (do hỏng)

	2. 
	
	
	
	
	
	Đề nghị cấp mới số hiệu

	3. 
	
	
	
	
	
	Đề nghị cấp lại số hiệu (do bị mất)


Chú ý: Các trường hợp chưa được cấp, cần cấp đổi do thay đổi đơn vị công tác,chức danh hoặc thời hạn, đề nghị gửi 2 ảnh khổ 2x3 mặc trang phục thu đông có mũ kepi theo hệ lực lượng (Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị, nhóm máu ở phía sau), gửi về đội Tổng hợp để làm đề nghị cấp.
	
	ĐỘI TRƯỞNG


3

